
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRÀNG XÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Tràng Xá, ngày          tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, giáo viên học sinh hưởng chính sách hỗ 

trợ thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu 

số trước khi vào lớp Một trên địa bàn xã Tràng Xá năm 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀNG XÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là 

người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các 

cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt danh sách Cán bộ, giáo viên và học sinh hưởng chính sách 

hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước 

khi vào lớp Một trên địa bàn xã Tràng Xá cụ thể nh sau: 

- Tổng số học sinh: 178 học sinh 

- Tổng số cán bộ, giáo viên: 14 người 

- Số tiền hỗ trợ: 145.367.964 đ (Một trăm bốn mươi năm triệu ba trăm sáu mươi 

bảy nghìn chín trăm sáu mươi tư đồng) 

(Chi tiết tại biểu đính kèm). 

Điều 2. Giao cho Phòng Kinh tế tham mưu phân bổ kinh phí, phối hợp với 

Phòng Văn hoá - Xã hội kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chi trả chế độ. Các trường 

học căn cứ danh sách học sinh được phê duyệt triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí 



đúng mục đích, đúng đối tượng đồng thời có trách nhiệm quyết toán nguồn kinh phí 

trên theo đúng Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng 

Phòng Văn hoá - Xã hội, Hiệu trưởng các Trường Tiểu học Tràng Xá, Tiểu học Đông 

Bo, Tiểu học Liên Minh, và các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Đ/c Chủ tịch UBND; các đ/c PCT UBND xã; 

- Lưu VT, VHXH, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Lệnh 



UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRÀNG XÁ 

 
   

 

DANH SÁCH 

Cán bộ, giáo viên và học sinh đề nghị được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND  

ngày 29/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng 9 năm 2025 của UBND xã Tràng Xá) 
 

I. Danh sách trẻ em là người DTTS tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp Một 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Số tiền hỗ trợ 
Số tài khoản ngân  

hàng của cha/mẹ trẻ 

  Trường tiểu học Tràng Xá     25.900.000   

1 Tô Tâm Tuệ An 23/04/2019 Sán Dìu 350.000 8504205097970 

2 Triệu Quốc Đạt 18/12/2019 Dao 350.000 8504215019633 

3 Ma Lâm Nhi 28/10/2019 Tày 350.000 8504215019396 

4 Bùi Thảo Nguyên 10/04/2019 Tày 350.000 8504205076698 

5 Hoàng Việt Trung 04/04/2019 Tày 350.000 0372325096 

6 Hoàng Anh Tú 13/08/2019 Nùng 350.000 104867314295 

7 Hoàng Gia Bảo 03/01/2019 Nùng 350.000 8504205172561 

8 Lý Trí Hiếu 25/07/2019 Nùng 350.000 8504205163872 



9 Lý An Nhiên 08/10/2019 Dao 350.000 9704229244472630 

10 Lương Hoàng Nhã Phương 16/08/2019 Nùng 350.000 3902907836 

11 Nguyễn An Thái 18/01/2019 Nùng 350.000 8504205157761 

12 Lương Ngọc Hân 05/08/2019 Nùng 350.000 9704229207452101524 

13 Đỗ Bảo Khanh 23/08/2019 Nùng 350.000 8504215004642 

14 Nông Hoàng Long 16/11/2017 Nùng 350.000 8504205140985 

15 Lương Thị Trà My 01/4/2019 Tày 350.000 2203205653785 

16 Trần Nhật Anh 08/08/2019 Cao lan 350.000 045301830001 

17 Nguyễn Ánh Ngọc 01/12/2019 Nùng 350.000 0821000168731 

18 Bế Thị Thanh Trà 24/01/2019 Dao 350.000 8504205123639 

19 Hoàng Hải Đăng 08/06/2019 Nùng 350.000 0821000162316 

20 Hoàng Nhã Uyên 17/07/2019 Nùng 350.000 1022733884 

21 Lương Đức Minh 04/11/2019 Nùng 350.000 0821000015128 

22 Hứa Quỳnh Hương 13/02/2019 Nùng 350.000 8504205125867 

23 Nông Phương Thảo 06/07/2019 Nùng 350.000 8504205108317 

24 Trương Minh Khang 23/08/2019 Nùng 350.000 8508205495294 

25 Nông Thị Thanh Trúc 26/10/2019 Nùng 350.000 106878996728 

26 Chu Hoàng Nam 24/11/2019 Tày 350.000 8504205154678 

27 Ngô Trần Thục Uyên 24/11/2019 Nùng 350.000 8504215020859 



28 Lương Ngọc Hà 18/06/2019 Nùng 350.000 8504205161390 

29 Hoàng Quang Khải 21/5/2019 Nùng 350.000 0821000034860 

30 Lý Thị Ngọc Thảo 25/03/2019 Dao 350.000 0337062766 

31 Lương Anh Thư 29/09/2019 Nùng 350.000 052790460001 

32 Hoàng Minh Anh 27/01/2019 Tày 350.000 8504205069033 

33 Hoàng Gia Bảo 11/03/2019 Tày 350.000 8504888361989 

34 Trần Duy Bắc 19/07/2019 Tày 350.000 8504215035810 

35 Đỗ Thùy Chi 01/10/2019 Tày 350.000 8504215026009 

36 Lê Hà Bảo Châm 21/05/2019 Nùng 350.000   

37 Hoàng Tuấn Kiệt 14/11/2019 Tày 350.000 0986152081 

38 Dương Ngọc Vũ 06/05/2019 Nùng 350.000 8504205142003 

39 Dương Huy Hoàng 21/03/2019 Tày 350.000 0911218821 

40 Đàm Minh Quân 12/06/2019 Nùng 350.000 0821000040029 

41 Nông Anh Thư 12/07/2019 Tày 350.000 8504205128763 

42 Nông Kim Yến 28/11/2019 Tày 350.000 8504996789999 

43 Nông Thảo My 08/07/2019 Nùng 350.000 8504205146736 

44 Hoàng Bảo Ly 01/06/2019 Tày 350.000 8504888050982 

45 Ma Bích Diệp 24/07/2019 Nùng 350.000 8504205012173 

46 Ngô Văn Đại 20/07/2019 Tày 350.000 0333172611 



47 Vũ Thùy Dương 27/11/2019 Nùng 350.000 8890225227 

48 Hoàng Tuấn Kiệt 02/08/2019 Tày 350.000 103872583940 

49 Liểu Minh Khôi 19/07/2019 Tày 350.000 1035812249 

50 Lê Hoàng Anh Thư 14/09/2019 Nùng 350.000 0352028702 

51 Trần Minh Vũ 13/06/2019 Tày 350.000 8504205090630 

52 Lương Quang Khải 27/05/2019 Nùng 350.000 0399975223 

53 Trần Hồng Mi 29/01/2019 Nùng 350.000 8842488048 

54 Trần Minh Phúc 08/03/2019 Nùng 350.000 0979180212 

55 Vi Thị Bảo Ngọc 04/12/2019 Tày 350.000 20330637 

56 Đường Đức Tài 02/07/2019 Nùng 350.000 0985394542 

57 Đàm Phương Duyên 21/09/2019 Tày 350.000 9704229205023671843 

58 Đường Thị Thu Hiền 24/09/2019 Nùng 350.000 0351000822929 

59 Lô Hà Linh 22/11/2019 Thái 350.000 0821000046250 

60 Nguyễn Trường Hiếu 28/10/2019 Nùng 350.000 0382099184 

61 Triệu Hữu Nghĩa 24/06/2019 Dao 350.000 6666223888888 

62 Lô Hải Đăng 14/01/2019 Tày 350.000 85042150241343 

63 Phan Thị Kim Ngân 04/01/2019 Nùng 350.000 700017907470 

64 Nguyễn Hữu Đạt 02/09/2019 Nùng 350.000 8504215017644 

65 Phan Quốc An 01/07/2019 Nùng 350.000 700020114833 



66 Nông Nguyễn Mộc Lâm 05/10/2019 Nùng 350.000 8504205168440 

67 Phan Huy Hoàng 20/07/2019 Nùng 350.000 700010398386 

68 Lương Bảo Trâm 20/04/2019 Tày  350.000 102879008524 

69 Nguyễn Minh Khôi 24/09/2019 Tày 350.000 0821000088193 

70 Lý Thùy Chi 15/10/2019 Tày 350.000 0821000008144 

71 Triệu Thị Nguyên 28/02/2019 Dao 350.000 028610828888 

72 Chu Ngọc Bích 31/07/2019 Nùng 350.000 8504205173298 

73 Nông Hà Linh 15/02/2019 Thái 350.000 0936354893 

74 Lý Sinh Anh Vũ 28/07/2019 Dao 350.000 0363688815 

  Trường tiểu học Đông Bo     15.400.000   

1 Dương Hoà An 24/11/2019 Mông 350.000   

2 Hoàng Chí Cương 09/11/2019 Mông 350.000   

3 Dương Thanh Chi 03/12/2019 Mông 350.000   

4 Trương Mạnh Duy 14/02/2019 Mông 350.000   

5 Hoàng T Thuỳ Dung 6/12/2019 Mông 350.000   

6 Đào T Thanh Điệp 23/05/2019 Mông 350.000   

7 Sùng Thị Hà 09/12/2019 Mông 350.000   

8 Trương Thanh Hải 22/01/2019 Mông 350.000   



9 Dương Quốc Hưng 14/08/2019 Mông 350.000   

10 Sùng A Lành 10/11/2019 Mông 350.000   

11 Trương T Tuệ My 03/11/2019 Mông 350.000   

12 Sùng Thiện Nhân 7/12/2019 Mông 350.000   

13 Trương T Hoa Phượng 7/11/2018 Mông 350.000   

14 Trương Thanh Tâm 18/02/2019 Mông 350.000   

15 Trương Phúc Thanh 24/02/2019 Mông 350.000   

16 Trương Tường Vy 17/02/2019 Mông 350.000   

17 Hoàng Minh Vượng 29/09/2019 Mông 350.000   

18 Lý Thị Ánh 30/07/2019 Hmông 350.000   

19 Chu Thị Hồng Anh 21/12/2019 Nùng 350.000   

20 Chu Thị Ngọc Hân 31/10/2019 Dao 350.000   

21 Chu Gia Hưng 28/11/2019 Nùng 350.000   

22 Lý Minh Hiệp 23/02/2019 Mông 350.000   

23 Tô Nhã Linh 06/09/2019 Nùng 350.000   

24 Tô Huyền My 9/11/2019 Nùng 350.000   

25 Lê Bảo Ngọc 27/07/2019 Dao 350.000   

26 Bùi Thanh Trà 13/04/2019 Tày 350.000   



27 Lý Chí Quân 19/01//2019 Mông 350.000   

28 Lý Văn Quyền 20/08/2019 Hmông 350.000   

29 Nguyễn Khánh An  29/11/2019 Nùng 350.000   

30 Lý Phương Anh 26/06/2019 Mông 350.000   

31 Chu Đức Anh 07/11/2019 Nùng 350.000   

32 Chu Tiến Dũng 17/04/2019 Nùng 350.000   

33 Vũ Lam Giang 26/04/2019 Nùng 350.000   

34 Chu Gia Hân 22/02/2019 Nùng 350.000   

35 Hoàng Bảo Lâm 24/11/2019 Nùng 350.000   

36 Hoàng Nhật Long 16/12/2019 Nùng 350.000   

37 Lê Đức Lộc 22/02/2019 Nùng 350.000   

38 Chu Gia Phong 28/03/2019 Tày 350.000   

39 Dương Thị Hoa Tranh 23/07/2019  Mông 350.000   

40 Lê Ngọc Bảo Trâm 18/06/2019 Nùng 350.000   

41 Chu Anh Thư 04/07/2019  Mông 350.000   

42 Chu Nhã Uyên 03/01/2019 Nùng  350.000   

43 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/10/2019 Nùng 350.000   

44 Dương Hoàng Chung 04/03/2029 Nùng 350.000   



  Trường tiểu học Liên Minh     21.000.000   

1 Triệu Quang Thái 23/02/2019 Dao 350.000 0821000004365.Vietcombank 

2 Triệu Xuân Ân 06/07/2019 Dao 350.000 1038196225. Vietcombank 

3 Triệu Ngân Hà 28/02/2019 Dao 350.000 8504205148567. Agribank 

4 Hoàng Xuân Khang 05/03/2019 Dao 350.000 không có tài khoản ngân hàng 

5 Triệu Sinh Khiêm  04/01/2019 Dao 350.000 không có tài khoản ngân hàng 

6 Phan Thiên Nhân 08/07/2019 Dao 350.000 0369395258. LPBank 

7 Triệu Phúc Tâm 02/11/2019 Dao 350.000 104876284547. VietinBank 

8 Triệu Mộc Trà 29/10/2019 Dao 350.000  8504215031310. Agribank. 

9 Triệu Quỳnh Trang 28/07/2019 Dao 350.000 101880218808. VietinBank 

10 Cam Thanh Tùng 02/09/2019 Nùng 350.000 8501205318611. Agribank 

11 Nguyễn Hữu Lộc  05/02/2019 Nùng 350.000 0929587378888. MB 

12 Nguyễn Quỳnh Trang 12/08/2019 Nùng 350.000 0351000760195. Vietcombank 

13 Nguyễn Trà My  31/12/2019 Tày 350.000 8504205183098 Agribank 

14 Nguyễn Minh Khôi 11/02/2019 Cao Lan 350.000  700009150128 Shinhan bank 

15 Nguyễn Bảo Khang 11/07/2019 Khơ Mú 350.000 9972261060 - Vietcombank 

16 Nguyễn Trúc Linh 27/01/2019 Sán Dìu 350.000  0351000787313 Vietcombank 

17 Dương Hà Linh An 21/04/2019 Tày 350.000 8501205288401( agribank) 



18 Nguyễn Hữu Dương 27/08/2019 Nùng 350.000 107879076652( Vietinbank) 

19 Nguyễn Ngọc Lan 16/12/2019 Nùng 350.000 19070199048014 ( Techcombank) 

20 Nguyễn Ngọc Minh 06/01/2019 Nùng 350.000 8504205148311( agribank) 

21 Triệu Đức Duy 20/09/2019 Dao 350.000 Techcombank: 9977079063 

22 Lý Anh Dũng 15/03/1019 Dao 350.000 Không có 

23 Triệu Thị Ngọc Hân 11/04/2019 Dao 350.000 MBBank: 0385074096 

24 Triệu Gia Huy 03/05/2019 Dao 350.000 MBBank: 9704229257037510 

25 Triệu Thị Hương 22/01/2019 Dao 350.000 MBBanh: 0334042178 

26 Triệu Quý Khang 22/01/2019 Dao 350.000 Không có 

27 Triệu Thị Thuý Nga 19/11/2019 Dao 350.000 Không có 

28 Đặng Tuyết Nhi 25/10/2019 Dao 350.000 Không có 

29 Đặng Hữu Tâm 22/09/2019 Dao 350.000 MBBanh: 9704229273736780 

30 Triệu Thị Quỳnh Trâm 27/02/2019 Dao 350.000 TEchcombank: 19050901176017 

31 Triệu Tiểu Băng 09/09/2019 Dao 350.000 1020108814. Vietcombank 

32 Lý Thị Linh Đan 12/01/2019 Dao 350.000 8504205178227. Agribank 

33 Triệu Sinh Hiêu 22/03/2019 Dao 350.000 104881286772. VietinBank 

34 Đặng Phúc Minh Khôi 03/05/2019 Dao 350.000 8504215030607. Agribank 

35 Lý Nguyên Khôi 02/05/2019 Dao 350.000 109878988637. VietinBank 



36 Đặng Ngọc Lan 02/03/2019 Dao 350.000 0327419770. MBBank 

37 Lý An Nhiên 20/03/2019 Dao 350.000 0367842123. MBBank 

38 Đặng Thị Quỳnh San 02/01/2019 Dao 350.000 8504205126722. Agribank 

39 Triệu Sinh Vọng  29/11/2019 Dao 350.000 0332275600. VietinBank 

40 Lý Hoàng Yến 10/02/2019 Dao 350.000 8504205139905. Agribank 

41 Lý Đỗ Đức Ân 02/05/2019 Tày 350.000 8504205161201 Agribank 

42 Đặng Phúc Bảo 17/02/2019 Dao 350.000 không có tài khoản ngân hàng 

43 Vương Ngọc Diệp 30/07/2019 Nùng 350.000 1041827990 Viẹtcomban 

44 Triệu Linh Đan 06/12/2019 Dao 350.000 0339445200 Mbbank 

45 Hoàng Đức Đạt 08/03/2019 Tày 350.000 700018363227 SHB 

46 Lý Thị Thu Hoài 26/10/2019 Dao 350.000 0988672564 MB 

47 Hoàng Minh Khôi 10/06/2019 Nùng 350.000 0821000114891 Vietcombank 

48 Tằng Trung Kiên 29/03/2019 Tày  350.000 0351000789864 Vietcombank 

49 Vương Trà My 06/10/2019 Nùng  350.000 109006276725 Viettinbank 

50 Lý Văn Tú 02/01/2019  Dao 350.000 9967982596 Vietcombank 

51 Đặng Thị Yến Nhi 29/07/2019 Dao 350.000 0031000311644 Vietcombank 

52 Triệu Thanh Nhàn 09/07/2019 Dao 350.000 101875421964 Viettinbank 

53 Triệu Quý Bảo 23/10/2019 Dao 350.000 Agribank: 8504888100787 



54 Hoàng Anh Đại ;24/12/2019 Dao 350.000 MB: 0963117413 

55 Triệu Sinh Đức 05/12/2019 Dao 350.000 Agribank: 8504999101988 

56 Triệu Thị Mẫn 06/05/2019 Dao 350.000 Vietcombank: 1050809403 

57 Triệu Mẫn Nhi 09/09/2019 Dao 350.000 MB: 0393.268398 

58 Triệu Sinh Quang 01/07/2019 Dao 350.000 Agribank: 8504205139073 

59 Triệu Sinh Quốc Thịnh 05/02/2019 Dao 350.000 Agribank: 8504205156405 

60 Lý Thanh Trà 30/03/2019 Dao 350.000 Vietcom bank: 821000183025 

  Tổng cộng     62.300.000   

 

II. Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia dạy tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp Một. 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số tài khoản ngân hàng Số tiền 

  Trường tiểu học Tràng Xá               23.733.704  

1 Nguyễn Thị Thư 12/07/1977 8504215019793               5.933.426  

2 Nguyễn Thị Bích Phượng 15/01/1998 8504205097176               5.933.426  

3 Vy Thị Nhung 01/10/1998 8504205100469               5.933.426  

4 Vũ Thị Ngân 24/03/1972 8504215018682               5.933.426  

  Trường tiểu học Đông Bo               17.800.278  



1 Trịnh Thị Thắng 29/12/1974 8504215 019 729               5.933.426  

2 Nông Thị Bích Vân 15/07/1987 8504215 019 712               5.933.426  

3 Đặng Thị Yến 19/03/1992 8504205 099 556               5.933.426  

  Trường tiểu học Liên Minh               41.533.982  

1 Đặng Thị Thu 29/08/1985 8504205143875               5.933.426  

2 Chu Thị Ánh 23/10/1989 8504215020820               5.933.426  

3 Đào Thị Luyến 11/07/1978 8504215020501               5.933.426  

4 Nguyễn Thị Thu 12/11/1995 8504215031310               5.933.426  

5 Âu Thị Hương 18/9/1978 8504215020468               5.933.426  

6 Phan Thị Duyên  18/09/1992 8504215020288               5.933.426  

7 Lành Thị Đương 24/04/1974 8504215020518               5.933.426  

  Tổng cộng     83.067.964 
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